
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6, ngõ 101/53, phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

8.000.000.000 VNĐ

21/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ QUỐC TẾ XUÂN LỘC

0107815929

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản;

6820

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8230

3. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới mua bán các mặt hàng:
+ Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt 
thô và bán thành phẩm, 
+ Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân 
bón, 
+ Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào, 
+ Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm 
da và giả da, 
+ Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, 
+ Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị 
công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, 
+ Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng 
gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim; 

4610

4. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư

6619(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
XUÂN LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN LOC INTERNATIONAL 
INVESTMENT & CONSULTANCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN LOC I&C CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 04 6260 3139
Email: xuanloccic@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI MINH 
LỘC

Số 15/16, ngõ Giếng 
Mứt, phố Bạch Mai, 
Phường Trương Định, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.000.000.000 75,000 B1922224

2 BÙI CÔNG 
CHÍNH

Số 15/16, ngõ Giếng 
Mứt, phố Bạch Mai, 
Phường Trương Định, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 25,000 010340323

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B1922224
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15/16, ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, Phường 
Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 18, ngõ 192/159, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI MINH LỘC Nam

01/08/1980 Kinh Việt Nam

14/04/2008 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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